
DANH SÁCH CÁC HỘ THAM GIA
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò cái sinh sản (Dự án 2)

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Mộ Đức)

STT Họ và tên Chổ ở Tổng
cộng

Thuộc đối tượng

Ghi chúHộ
nghèo

Hộ cận
nghèo

Hộ thoát
nghèo

Khuyết
tật

1 Cao Văn Thuyên Thiết Trường 1 x
2 Nguyễn Cui Thiết Trường 1 x
3 Nguyễn Thị Khánh Vân Vĩnh Phú 1 x
4 Nguyễn Thị Thủy Vĩnh Phú 1 x
5 Huỳnh Văn Kiển Thôn 1 1 x
6 Trần Thị Hòa Thôn 2 1 x
7 Phạm Văn Sáu Thôn 2 1 x
8 Ngô Chớ Thôn 3 1 x
9 Phan Thị Tâm Thôn 3 1 x
10 Cao Thị Út Nữ Thôn 3 1 x
11 Lê Đức Cường Thôn 4 1 x
12 Nguyễn Thanh Dũng Thôn 4 1 x
13 Trần Thị Luận Thôn 7 1 x
14 Ngô Thị Hoa Thôn 7 1 x
15 Đỗ Thị Cúc Thôn 7 1 x
16 Trần Thị Mười Phước Mỹ 1 x
17 Huỳnh Thị Thu Trang Phước Mỹ 1 x
18 Nguyễn Tấn Hồng Phước Mỹ 1 x
19 Lê Đức Thiện Phước An 1 x
20 Trần Thị Một Phước An 1 x
21 Huỳnh Thị Nga Phước An 1 x
22 Phạm Thị Lệ Phước An 1 x
23 Nguyễn Văn Hội Phước Xã 1 x
24 Huỳnh Thị Sáu Phước Xã 1 x
25 Trần Sơn Khôi Phước Xã 1 x
26 Trần Đức Mẫn Phước Hiệp 1 x
27 Huỳnh Văn Ninh Phước Hiệp 1 x
28 Trương Ngọc Vi Phước Luông 1 x
29 Nguyễn Hùng Long Phước Toàn 1 x
30 Bùi Tài Phước Toàn 1 x
31 Bùi Thanh Hổ Phước Toàn 1 x
32 Hà Thị Tuyết Phước Chánh 1 x
33 Bùi Thị Bích Trang Phước Chánh 1 x
34 Lê Thị Hồng Phước Lộc 1 x
35 Nguyễn Thị Đề Phước Lộc 1 x
36 Nguyễn Thị Là Phước Lộc 1 x
37 Phạm Văn Đua Phước Hòa 1 x
38 Trần Quang Doãn Phước Hòa 1 x
39 Trần Văn Cận Phước Hòa 1 x
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40 Huỳnh Thị Phương Phước Hòa 1 x
41 Nguyễn Thứ Phước Thuận 1 x
42 Lê Văn Tâm Phước Thuận 1 x
43 Nguyễn Thị Lan Phước Thuận 1 x
44 Võ Thị Hạnh Phước Vĩnh 1 x
45 Trần Điệu Phước Vĩnh 1 x
46 Nguyễn Thị Huê Phước Vĩnh 1 x
47 Trần Thị Thu Hà Phước Vĩnh 1 x
48 Huỳnh Thị Phước Phước Đức 1 x
49 Nguyễn Văn Nghĩa Phước Đức 1 x
50 Nguyễn Văn Mạnh Phước Đức 1 x

Tổng cộng 50 16 24 8 2
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